
THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
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STT

đến

GHI 

CHÚ

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N1 31 B.102 1 31

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N2 27 B.204 1 27

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N3 30 B.404 1 30

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N4 16 B.403 1 16

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N5 30 B.102 1 30

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N6 29 B.204 1 29

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N7 31 B.404 1 31

501_HQTCSDL_HK3_2324_CD23CT.N8 30 B.403 1 30

Chuỗi cung ứng toàn cầu 502_CCUTC_HK3_2324_CD23LG Tự luận & Trắc nghiệm 9 1 9

Hành vi khách hàng 502_HVKH_HK3_2324_CD23MK 14 1 14

Kế toán tài chính 2 502_KTTC2_HK3_2324_CD23KT 15 A.402 1 15

501_GQSCM_HK3_2324_CD23TM1-4 10 1 10

601_GQSCM_HK3_2324_CL23TM 1 1 1

Quản trị học 501_QTH_HK3_2324_CD23TD Tự luận & Trắc nghiệm 11 1 11

Quảng cáo với Google Ads 502_QCVG_HK3_2324_CD23QT Tự luận 33 A.402 1 33

Lập trình trên máy

A.401

Giải quyết sự cố mạng Trắc nghiệm

A.401

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

LỊCH THI HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2023 - 2024

Hệ Cao Đẳng + Liên thông cao đẳng_Các Khóa

--- oOo ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')
Tự luận

Sáng - Ca 2 

(Từ 09h30')
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy 23

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')
23

Hai 

15/7/2024

23

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
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Lập trình trên máy
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Hai 

15/7/2024

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

501_LTHĐT_HK3_2324_CD23.N1 26 B.102 1 26

501_LTHĐT_HK3_2324_CD23.N2 23 B.204 1 23

501_LTHĐT_HK3_2324_CD23.N3 20 B.404 1 20

501_TK3D_HK3_2324_CD23DH.N1 31 B.102 1 31

501_TK3D_HK3_2324_CD23DH.N2 31 B.204 1 31

501_TK3D_HK3_2324_CD23DH.N3 29 1 29

601_TK3D_HK3_2324_CL23DH 2 1 2

502_PL_HK3_2324_CD23 N1 A.401 1 30

502_PL_HK3_2324_CD23 N1 A.402 31 60

502_PL_HK3_2324_CD23 N2 A.403 1 30

502_PL_HK3_2324_CD23 N2 A.404 31 60

502_PL_HK3_2324_CD23 N3 A.301 1 30

502_PL_HK3_2324_CD23 N3 A.302 31 61

502_PL_HK3_2324_CD23 N4 A.401 1 30

502_PL_HK3_2324_CD23 N4 A.402 31 61

502_PL_HK3_2324_CD23 N5 43 A.403 1 43

23

23

Ba 16/7/2024

Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
Tự luận trên máy 23

Sáng - Ca 2 

(Từ 09h30')
Thiết kế 3D Lập trình trên máy 23

Lập trình hướng đối tượng

Pháp luật

Pháp luật

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm
Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

B.404

60

60

61

61



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP
HÌNH

THỨC THI

KHÓA/ 

 KHOA

SỐ 

LƯỢN

G SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến

GHI 

CHÚ

Lập trình trên máy
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Hai 

15/7/2024

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

501_TKW1_HK3_2324_CD23CT.N1 31 B.102 1 31

501_TKW1_HK3_2324_CD23CT.N2 30 B.204 1 30

501_TKW1_HK3_2324_CD23CT.N3 30 B.404 1 30

501_TKW1_HK3_2324_CD23CT.N4 30 B.102 1 30

501_TKW1_HK3_2324_CD23CT.N5 31 B.204 1 31

501_TKW1_HK3_2324_CD23CT.N6 30 B.404 1 30

510_TA1_HK3_2324_CD23.N1 34 A.401 1 34

510_TA1_HK3_2324_CD23.N2 42 A.402 1 42

510_TA1_HK3_2324_CD23.N3 27 A.403 1 27

510_TA1_HK3_2324_CD23.N4 A.404 1 30

510_TA1_HK3_2324_CD23.N4 A.301 1 23

510_TA1_HK3_2324_CD23.N5 A.401 1 35

510_TA1_HK3_2324_CD23.N5 36 51

510_TA1_HK3_2324_CD23.N6 1 15

510_TA1_HK3_2324_CD23.N6 A.403 16 50

510_TA1_HK3_2324_CD23.N7 17 A.404 1 17

A.402

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')
Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm 23

51

Tư 17/7/2024

Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')

Sáng - Ca 2 

(Từ 09h30')

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

53

50

Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy 23

23

Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm 23
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Lập trình trên máy
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Hai 

15/7/2024

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N1 30 A.401 1 30

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N2 30 A.402 1 30

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N3 24 A.403 1 24

501_MMT_HK3_2324_CD23CM 24 A.40 1 24

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N4 24 A.401 1 24

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N5 30 A.402 1 30

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N6 30 A.403 1 30

501_MMT_HK3_2324_CD23CT.N7 23 A.404 1 23

510_TA2_HK3_2324_CD23.N1 35 A.401 1 35

510_TA2_HK3_2324_CD23.N2 20 1 20

510_TA2_HK3_2324_CD23.N3 1 12

510_TA2_HK3_2324_CD23.N3 A.403 13 47

510_TA2_HK3_2324_CD23.N4 31 A.404 1 21

Tiếng Anh 2

47

A.402

Năm 

18/7/2024

Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
Mạng máy tính Tự luận 23

Sáng - Ca 2 

(Từ 09h30')
Mạng máy tính Tự luận 23

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Tự luận &

 Trắc nghiệm
23
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Lập trình trên máy
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Hai 

15/7/2024

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thiết kế chuyển động 2D 501_TKCĐ2D_HK3_2324_CD23DH.N1 Lập trình trên máy 11 B.204 1 11

502_MCB_HK3_2324_CD23QTLGMK A.401 1 35

502_MCB_HK3_2324_CD23QTLGMK A.402 36 49

Kế toán excel 502_KTE_HK3_2324_CD23KT 13 B.204 1 13

CCNA2 501_CCNA2_HK3_2324_CD23TM1-4 10 1 10

Thiết kế đồ họa với Illustrator 501_TKĐHVI_HK3_2324_CD23TW 11 1 11

Giáo dục Chính trị '025_GDCT_HK3_2324_CD24.Đ1 20 1 20

Giáo dục chính trị 2 026_GDCT2_HK3_2324_CL24.Đ1 1 1 1

Lập trình web phía máy chủ 601_LTWPMC_HK3_2324_CD23CL 23 11 1 11

Thiết kế quảng cáo với Adobe 

Illustrator
501_TKQCVAI_HK3_2324_CD23QT Lập trình trên máy 23 34 B.102 1 34

B.102

A.401

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Trắc nghiệm

Marketing căn bản 49Tự luận & Trắc nghiệm

Lập trình trên máy

Sáu 

19/7/2024

Sáng - Ca 2 

(Từ 09h30')
23

24

Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23
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Lập trình trên máy
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Hai 

15/7/2024

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thuế 502_Thue_HK3_2324_CD23KT 16 1 16

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập 

khẩu
502_NVKDXNK_HK3_2324_CD23LG 9 1 9

Ngôn ngữ lập trình 501_NNLT_HK3_2324_CD23CM Tự luận 27 A.402 1 27

Tin học 015_TH_HK3_2324_CD24.Đ1 23 1 23

Tin học 2 016_TH2_HK3_2324_CL24.Đ1 2 1 2

Lập trình PHP 1 501_LTPHP1_HK3_2324_CD23CT1 Lập trình trên máy 23 35 B.102 1 35

Quản trị mạng Linux 501_QTMLinux_HK3_2324_CD23TM1-4 Tự luận trên máy 12 1 12

Thiết kế web 501_TKW_HK3_2324_CD23TW Lập trình trên máy 14 1 14

Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 502_NVDVKH_HK3_2324_CD23LG Tự luận & Trắc nghiệm 9 1 9

Nghiên cứu Marketing 502_NCM_HK3_2324_CD23MK Tự luận & Trắc nghiệm 14 1 14

Quản trị mạng Windows 501_QTMW_HK3_2324_CD23TM1-4 Thực hành 11 B.204 1 11

Vi Điều khiển 501_VĐK_HK3_2324_CD23CM Tự luận 19 A.401 1 19

501_LTWPMC_HK3.2324_CD22CT11 22 1 22

601_LTWPMC_HK3.2324_CL23CT3_ghepCD22CT11 11 1 11

Pháp luật 501_PL_HK3.2324_CD23CT11 30 1 22

Pháp luật 2 601_PL_HK3.2324_CL23CT3_ghepCD23CT11 4 1 4

A.207

A.201

Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')

Sáng - Ca 2 

(Từ 09h30')

A.401

B.102

23

Ba 23/7/2024
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Trắc nghiệm

Hai 

22/7/2024

22

23

Hai 

12/8/2024

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')

Lập trình web phía máy chủ Trắc nghiệm

A.401

Tự luận trên máy

23

24 B.204

Tự luận & Trắc nghiệm
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Lập trình trên máy
Sáng - Ca 1 

(Từ 07h30')
23

Hai 

15/7/2024

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Lập trình hướng đối tượng 50_LTHĐT_HK3.2324_CD23CT11 19 1 19

Lập trình hướng đối tượng 601_LTHĐT_HK3.2324_CL23CT3_ghepCD23CT11 12 1 12

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 501_XDUDĐNT_HK3.2324_CD22CT11 Trắc nghiệm 24 A.207 1 22

Thiết kế đồ họa 501_TKĐH_HK3.2324_CD23CT11 Tự luận trên máy 21 B.102 1 19

Năm

15/8/2024

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')
Thiết kế Web 1 501_TKW1_HK3.2324_CD23CT11 Lập trình trên máy 23 21 B.204 1 21

Sáu

16/8/2024

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')
Mạng máy tính 501_MMT_HK3.2324_CD23CT11 Tự luận 23 21 A.207 1 21

Bảy

17/8/2024

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh 1

510_TACB_HK3.2324_CD23CT11

510_TA1_HK3.2324_CD23CT11
Tự luận & Trắc nghiệm

23

13

31

13
A.207

1

1

31

13

23

Ba

13/8/2024

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')
Tự luận trên máy 23 B.204

Tư

14/8/2024

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')


